THÔNG TIN TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ-ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Bảng 1: Các học phần bổ sung cho thí sinh nhóm ngành/chuyên ngành đúng hoặc phù hợp

	STT
	Tên ngành/ chuyên ngành
	Ngành đúng hoặc phù hợp
	Các học phần phải học bổ sung

	
	
	
	Tên học phần
	Số tín chỉ

	1
	Quản trị kinh doanh
	Quản trị kinh doanh
	Không
	

	2
	Kế toán 
	- Kế toán 
- Kiểm toán
	Không
	

	3
	Tài chính - Ngân hàng
	Tài chính -Ngân hàng, 
Tài chính doanh nghiệp,
Tài chính tín dụng, 
Tài chính lưu thông tiền tệ tín dụng,
Chứng khoán, 
Đầu tư tài chính
	Không
	

	4
	Quản lý kinh tế

(Đối với các thí sinh tốt nghiệp đại học từ năm 2009 trở về trước) 
	Nhóm ngành Kinh tế học: Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế và quản lý công, Kinh tế quốc tế, Kinh tế thủy sản, Kinh tế xây dựng, Kinh tế giao thông, Kinh tế bưu chính viễn thông, Kinh tế vận tải biển, Thống kê kinh tế xã hội, Kinh tế chính trị.... 

Nhóm ngành Kinh doanh và quản lý:
Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Marketing, Bất động sản, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại...
Nhóm ngành Quản trị và quản lý:

Khoa học quản lý, Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng...
	1. Kinh tế phát triển nâng cao

2. Kinh tế vĩ mô nâng cao

3. Quản lý nhà nước về kinh tế 
	3
3

3

	5
	Kinh tế phát triển

(Đối với các thí sinh tốt nghiệp đại học từ năm 2009 trở về trước)
	-Kinh tế phát triển, 

-Kinh tế nông nghiệp, 

-Kinh tế đầu tư, 

-Kinh tế và quản lý công, 

-Kinh tế lao động
	1. Kinh tế phát triển nâng cao

2. Kinh tế vĩ mô nâng cao

3. Dự báo phát triển kinh tế - xã hội
	3

3

3

	6
	Triết học
	-Triết học 

-Giáo dục chính trị (Chuyên ban Triết học)
	Không
	


Bảng 2: Các học phần bổ sung cho thí sinh nhóm ngành/chuyên ngành gần

	STT
	Tên ngành/ chuyên ngành
	Ngành gần
	Các học phần phải học bổ sung

	
	
	
	Tên học phần
	Số tín chỉ

	1
	Quản trị kinh doanh
	Các ngành thuộc nhóm kinh doanh, kinh tế, kinh tế học.
	1. Quản trị học
2. Nhập môn kinh doanh
3. Khởi sự kinh doanh
	3
3

3

	2
	Kế toán
	- Quản trị Kinh doanh
- Tài chính doanh nghiệp
- Tài chính - Ngân hàng
	1. Kế toán tài chính 1
2. Kế toán tài chính 2

3. Kiểm toán

4. Kế toán quản trị
	3
3

3

3

	3
	Tài chính - Ngân hàng
	Tài chính công và Tài chính Nhà nước
	1. Quản trị ngân hàng

2. Tài chính Doanh nghiệp
	3

3

	
	
	Quản trị kinh doanh; Quản trị các ngành, lĩnh vực chuyên biệt, Kế toán,
	1. Quản trị ngân hàng

2. Tài chính Doanh nghiệp

3. Tài chính công
	3

3

3

	
	
	Kinh tế phát triển, Kinh tế ngành, Kinh tế công


	1.Quản trị ngân hàng

2.Tài chính Doanh nghiệp

3.Tài chính công

4.Đầu tư tài chính
	3

3

3

3

	4
	Quản lý kinh tế
	-Tài chính- ngân hàng, Tài chính tín dụng, Tài chính doanh nghiệp; Bảo hiểm

-Kế toán và Kiểm toán

-Các ngành Hệ thống thông tin kinh tế, Tin học quản lý; Thống kê.

-Các ngành Luật, Nông-Lâm-Ngư, Quản lý đất đai, Xã hội học, Toán.
	1.Kinh tế phát triển nâng cao

2.Kinh tế vĩ mô nâng cao

3.Quản lý nhà nước về kinh tế


	3

3

3


	5
	Kinh tế phát triển
	Nhóm ngành Kinh doanh và quản lý: 
Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Marketing, Bất động sản, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, 

Nhóm ngành Quản trị và quản lý:

Khoa học quản lý, Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng... 
Nhóm các ngành khác:

Thống kê kinh tế xã hội, Kinh tế xây dựng, Kinh tế giao thông, Kinh tế bưu chính viễn thông, Kinh tế vận tải biển, Kinh tế chính trị …
	1.Kinh tế phát triển nâng cao
2.Kinh tế vĩ mô nâng cao

3.Dự báo phát triển kinh tế-xã hội
	3
3

3

	6
	Triết học
	-Giáo dục chính trị

-Lịch sử

-Văn học

-Luật học

-Cử nhân các ngành khoa học xã hội và nhân văn
	1.Lịch sử triết học          

2.Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử

3.Lịch sử Triết học Mác-Lênin

4.Lịch sử tư tưởng Việt Nam
	3

3

2

3


Bảng 3: Các học phần bổ sung cho thí sinh nhóm ngành khác 

	STT
	Tên ngành/ chuyên ngành
	Ngành khác
	Các học phần phải học bổ sung

	
	
	
	Tên học phần
	Số tín chỉ

	1
	Quản lý kinh tế
	Tất cả các ngành khác
	1. Kinh tế phát triển nâng cao

2. Kinh tế vĩ mô nâng cao

3. Quản lý nhà nước về kinh tế

4. Phân tích kinh tế xã hội

5. Kinh tế lao động
6. Kinh tế Môi trường

7. Luật kinh tế

8. Dự báo phát triển kinh tế - xã hội

9. Xã hội học

10. Phương pháp định lượng trong kinh tế
	3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

	
	Quản trị kinh doanh
	Khối khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, sức khỏe
	1. Quản trị học
	3

	
	
	
	2. Nhập môn kinh doanh
	3

	
	
	
	3. Quản trị chiến lược
	3

	
	
	
	4. Khởi sự kinh doanh
	3

	
	
	
	5. Lý thuyết marketing
	3

	
	
	
	6. Lý thuyết kế toán
	3

	
	
	Khối khoa học xã hội và nhân văn
	1. Quản trị học
	3

	
	
	
	2. Nhập môn kinh doanh
	3

	
	
	
	3. Quản trị chiến lược
	3

	
	
	
	4. Khởi sự kinh doanh 
	3

	
	
	
	5. Lý thuyết marketing
	3

	
	
	
	6. Lý thuyết kế toán
	3

	
	
	
	7. Thống kê kinh doanh
	3


